
   
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn Fͱ /u̵t T͝ FhͱF Fhính quy͉n ÿ͓D ph˱˯ng ngày �9 thing � năm ����� 
/u̵t s͵D ÿ͝i, E͝ sung m͡t số ÿi͉u FͯD /u̵t T͝ FhͱF Chính phͯ và /u̵t T͝ FhͱF 
Fhính quy͉n ÿ͓D ph˱˯ng ngày �� thing �� năm ���9� 

Căn Fͱ Ngh͓ ÿ͓nh số �3/����/NĐ-CP ngày �8 thing � năm ���� FͯD  
Chính phͯ v͉ kiểm soit thͯ tụF hành Fhính� Ngh͓ ÿ͓nh số 9�/���7/NĐ-CP  
ngày �7 thing 8 năm ���7 FͯD Chính phͯ s͵D ÿ͝i, E͝ sung m͡t số ÿi͉u FͯD FiF 
ngh͓ ÿ͓nh liên quDn ÿến kiểm soit thͯ tụF hành Fhính�  

Căn Fͱ Thông t˱ số ��/���7/TT-VPCP ngày 3� thing �� năm ���7 FͯD 
B͡ tr˱ởng, Chͯ nhiệm Văn phòng Chính phͯ h˱ớng dẫn nghiệp vụ v͉ kiểm soit 
thͯ tụF hành Fhính� 

Theo ÿ͉ ngh͓ FͯD Sở GiDo thông v̵n tải tại Tờ trình số 1375/TTr-SGTVT 
ngày 31 tháng 01 năm ���4 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giao thông vận tải.  

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục 
hành chính chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02  

năm 2024. 
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Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục hành chính có thứ tự B2.1 ban hành 

kèm theo Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục  
hành chính trong lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Giao thông vận tải. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở  

Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm  
thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC; 
- TTUB: CT; 
- VPUB: CVP, PCVP/VX; 
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo; 
- Phòng Kiểm soát TTHC; 
- Lưu: VT, KSTT/L. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phan Văn Mãi 
  
 
 



 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024  của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trường Cao đẳng Giao thông vận 

tải 

 

TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 Lĩnh vực Đường thủy nội địa  

1 Cấp, cấp lại, 

chuyển đổi 

giấy chứng 

nhận khả 

năng chuyên 

môn, chứng 

chỉ chuyên 

môn  

- 05 (năm) 

ngày làm 

việc. 

- 30 (ba 

mươi) ngày 

làm việc đối 

với trường 

hợp giấy 

chứng nhận 

khả năng 

chuyên môn 

còn hạn sử 

dụng bị mất 

theo Khoản 

Trường Cao 

đẳng Giao 

thông vận 

tải  

  

50.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT 

ngày 15/10/2019 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, 

cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận 

khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa. 

- Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT 

ngày 18/12/2023 của Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT 

ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định thi, kiểm 

tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ 

Trường Cao đẳng Giao thông 

vận tải. 

b) Giải quyết TTHC 

Trường Cao đẳng giao thông 

vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ 

và xử lý như sau:  

- Trường hợp hồ sơ nộp trực 

tiếp, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết 

giấy hẹn lấy kết quả giải quyết 

và làm thủ tục xét cấp, cấp lại, 

chuyển đổi; nếu hồ sơ không 

hợp lệ theo quy định thì hướng 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

4 Điều 16 

Thông tư số 

40/2019/TT-

BGTVT 

chứng nhận khả năng chuyên môn, 

chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy nội địa. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 

ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

và đường sắt. 

- Quyết định số 34/QĐ-BGTVT ngày 

15 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường 

thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Thông báo số 847/TB-SGTVT ngày 

23 tháng 02 năm 2017 của Sở Giao 

thông vận tải về thực hiện nhiệm vụ 

tổ chức thi sát hạch và cấp bằng, đổi 

bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội 

dẫn cá nhân hoàn thiện lại hồ 

sơ;  

- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ 

thống bưu chính hoặc hình thức 

phù hợp khác, nếu hồ sơ không 

hợp lệ theo quy định, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, Trường 

Cao đẳng giao thông vận tải có 

văn bản gửi cá nhân yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ;  

- Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ và người đề nghị xét 

cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn đã 

nộp phí, lệ phí theo quy định, 

Trường Cao đẳng giao thông 

vận tải trình Sở Giao thông vận 

tải thực hiện xét cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

địa và đảm nhiệm chức danh thuyền 

viên phương tiện thủy nội địa 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn. 

- Trong thời hạn 30 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ (đối với trường hợp 

giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn còn hạn sử dụng bị 

mất theo Khoản 4 Điều 16 

Thông tư số 40/2019/TT-

BGTVT) và người đề nghị xét 

cấp lại giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn đã nộp phí, lệ phí 

theo quy định, Trường Cao đẳng 

giao thông vận tải trình Sở Giao 

thông vận tải thực hiện xét cấp 

lại giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên 

môn. 

 




